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Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7
	Toán học là đam mê



Phiếu 6: LUYỆN TẬP TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT

CỦA HAI TAM GIÁC.

Dạng 3: Tìm và chứng minh hai tam giác bằng nhau

	Phương pháp: Dựa vào định lí: “Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

	Bài 1: Tìm các cặp tam giác bằng nhau trong hình vẽ bên và giải thích vì sao chúng bằng nhau?
	[image: image1.emf]E
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Giải:
-Các cặp tam giác bằng nhau trong hình vẽ là: 
[image: image2.wmf]ΔAEB=ΔADC

; 
[image: image3.wmf]ΔADB=ΔAEC


	Xét 
[image: image4.wmf]ΔAEB

và 
[image: image5.wmf]ΔADC

 có:

AE=AD (GT)
EB=DC (GT)

AB=AC(GT)


[image: image6.wmf]Þ

 
[image: image7.wmf]ΔAEB=ΔADC

(c.c.c)
	Ta có:
[image: image8.wmf] 
[image: image9.wmf]BEDCBEEDDCEDBDCE

=Þ+=+Þ=


Xét 
[image: image10.wmf]ΔADB

 và 
[image: image11.wmf]ΔAEC

có:

AD=AE (GT)

AB=AC(GT)
BD=CE (CMT)


[image: image12.wmf]ΔADB=ΔAEC

Þ

(c.c.c)


Bài 2: Cho  đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA , chúng cắt nhau ở C và D . Chứng minh rằng:

a)
[image: image13.wmf]D=D

ABCABD

;

b) 
[image: image14.wmf]ACDBCD

D=D

.
[image: image63.emf]H.1

C

D

A B

Giải:
a)
[image: image15.wmf]D=D

CM:ABCABD


Xét 
[image: image16.wmf]ΔABC

 và 
[image: image17.wmf]ΔABD

ta có:
AC=AD(cùng bằng bán kính AB)

BC=BD(cùng bằng bán kính BA)

AB: cạnh chung


[image: image18.wmf]ÞD=D

ABCABD(c.c.c)

 (đpcm)

b)
[image: image19.wmf]D=D

CM:ACDBCD


Xét 
[image: image20.wmf]ΔACD

 và 
[image: image21.wmf]ΔBCD

ta có:

AC=BC(cùng bằng AB)
AD=BD(cùng bằng AB)

CD: cạnh chung


[image: image22.wmf]ÞD=D

ACDBCD(c.c.c)
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Bài 3: Cho các hình vẽ H.1; H.2; H.3, trong mỗi hình hãy tìm các tam giác bằng nhau.
[image: image65.emf]E
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Giải: 
H.1: Các tam giác bằng nhau là: 
[image: image23.wmf]D=D

ABDBAC


H.2: Các tam giác bằng nhau là: 
[image: image24.wmf]D=D

AMBANC

; 
[image: image25.wmf]D=D

ANBAMC


H.3: Các tam giác bằng nhau là: 
[image: image26.wmf]D=D

ACHBDH


Bài 4: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh:


[image: image27.wmf]ΔABM=ΔACM

.

[image: image67.png]Toan THCS
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Giải: 
Xét 
[image: image28.wmf]ΔABM

và 
[image: image29.wmf]ΔACM

ta có:

[image: image30.wmf]AB=AC (GT)

 

[image: image31.wmf]BM=CM

 (M là trung điểm của BC)

AM: cạnh chung

[image: image32.wmf]ÞD=D

ABMACM(c.c.c)


Bài 5: Tìm các tam giác bằng nhau trên hình dưới đây

a) [image: image33.emf]A
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b)
[image: image34.emf]C
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Giải: 
a)Các tam giác bằng nhau là: 
[image: image35.wmf]D=D

ABCADC


b)Các tam giác bằng nhau là: 
[image: image36.wmf]D=D

ABCCDA


Dạng 4: Sử dụng kết quả hai tam giác bằng nhau để chứng minh các kết quả khác

4.1 Chứng minh đường thẳng song song hoặc vuông góc.

Bài 6: Cho tam giác ABC, E là trung điểm của BC. 

a) Chứng minh rằng AE là tia phân giác của 
[image: image37.wmf]·

BAC

;

b) Chứng minh 
[image: image38.wmf]AEBC

^

.
Giải:

a)

Xét 
[image: image39.wmf]ΔABE

và 
[image: image40.wmf]ΔACE

ta có:


[image: image41.wmf]AB=AC (GT)

 


[image: image42.wmf]BE=CE

 (E là trung điểm của BC)

AE: cạnh chung


[image: image43.wmf]ÞD=D

ABEACE(c.c.c)



[image: image44.wmf]·

·

BAE=CAE

Þ

 (hai góc tương ứng)

[image: image45.wmf]Þ

 AE là tia phân giác của 
[image: image46.wmf]·

BAC

(đpcm)

b)Vì 
[image: image47.wmf]·

·

D=DÞ=

ABEACE(cmt)BEACEA

(hai góc tương ứng)
Lại có: 
[image: image48.wmf]·

·

0

BEA+CEA=180

 (hai góc kề bù)


[image: image49.wmf]Þ

 
[image: image50.wmf]·

·

0

BEACEA=90
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Vậy 
[image: image51.wmf]AEBC

^

(đpcm)

Bài 7: Cho hình vẽ. Chứng minh rằng 
[image: image52.wmf]//

ABCD

.

[image: image53.emf]C
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Giải: 

Xét 
[image: image54.wmf]ΔADC

 và 
[image: image55.wmf]ΔCBA

ta có:


[image: image56.wmf]AD=CB(gt)

DC=BA(gt)

 

AC: cạnh chung


[image: image57.wmf]ÞD=D

ADCCBA(c.c.c)



[image: image58.wmf]·

·

DCA=BAC

Þ

 (hai góc tương ứng)

Mà hai góc này lại ở vị trí so le trong nên 
[image: image59.wmf]AB//CD

 (đpcm)
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